

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 30/11/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	6194
	Nguyễn Văn Nòi
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	6195
	Phan Thị Lan
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	6196
	Nguyễn Thị Hồng Mơ
	Hóa Hợp, Minh Hóa, Quảng Bình

	4
	6197
	Phạm Văn Trọng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	6199
	Nguyễn Thị Qúy
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	6200
	Nguyễn Ngọc Nam
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	6201
	Trần Văn Khánh
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8
	6202
	Lê Văn Tuấn
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	9
	6203
	Đặng Văn Lực
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	6204
	Hoàng Qúy
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	6205
	Lê Kim Hồng Ngọc
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12
	6206
	Lê Thị Hồng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	6209
	Nguyễn Ngọc Anh
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	6210
	Phạm Thị Hoa Lý
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	15
	6211
	Lưu Văn Nam
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	6212
	Lê Thị Nhã Uyên
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	6213
	Trương Hữu Cừ
	Minh Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	18
	6214
	Phan Trung Nam
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	6215
	Nguyễn Văn Lịch
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	6218
	Nguyễn Văn Nhật
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	21
	6219
	Lê Thanh Hậu
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	6220
	Phan Thanh Hà
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	6221
	Nguyễn Thái Dương
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24
	6222
	Nguyễn Văn Hà
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	6223
	Nguyễn Quốc Cường
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	26
	6224
	Dương Hồng Quân
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	6225
	Trần Anh Tuấn
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28
	6227
	Nguyễn Đại Hòa
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	29
	6228
	Đoàn Thị Mai
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	36
	6229
	Hoàng Thị Kim Chi
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	32
	6230
	Trần Quốc Thịnh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	30
	6231
	Đinh Hữu Đạt
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình


